
Đối tượng 

thứ 1

Trợ 

cấp 

hàng 

tháng

1 Lê Thị Kháng 5/20/1956 Nữ Thương binh x

Tổ 3C, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

https://maps.app.goo.gl/xZ6Dj58LkcRusF

127 

2 Đặng Thị Mai 1/1/1949 Nữ Thương binh x

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Tuất
https://maps.app.goo.gl/4q5wKXUHgdnp

CYvy6 

3 Huỳnh Ngọc Châu 11/25/1967 Nam Thương binh x

Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/GMkiTgAHsBqn

3seV7 

4 Bùi Văn Sửu 1/1/1949 Nam Thương binh x

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

https://maps.app.goo.gl/5QjCaWLm4cw

Dn8j67 

Mã QRLink

ỦY BAN NHÂN DÂN    

PHƯỜNG BẢO VINH

STT Họ và tên * 
Ngày tháng 

năm sinh 
Giới tính 

Loại đối tượng

Địa chỉ

Quan hệ 

với NCC, 

Tên Liệt sĩ

PHỤ LỤC

CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÔNG TIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG

https://maps.app.goo.gl/xZ6Dj58LkcRusF127
https://maps.app.goo.gl/xZ6Dj58LkcRusF127
https://maps.app.goo.gl/4q5wKXUHgdnpCYvy6
https://maps.app.goo.gl/4q5wKXUHgdnpCYvy6
https://maps.app.goo.gl/GMkiTgAHsBqn3seV7
https://maps.app.goo.gl/GMkiTgAHsBqn3seV7
https://maps.app.goo.gl/5QjCaWLm4cwDn8j67
https://maps.app.goo.gl/5QjCaWLm4cwDn8j67


5 Điểu Văn Khách 1/1/1953 Nam Thương binh x
Khu phố 

Suối Chồn

https://maps.app.goo.gl/xRHFTn4192JU2

dw27 

6 Đoàn Ngọc Bản 1/1/1940 Nam Thương binh x

Tổ 18A, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/9ixYuDvKv9gk8n

Sd7 

7 Lê Thanh Từng 5/5/1957 Nam Thương binh x

Tổ 8B, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/CGtMnNXrQ8FS

h2Y4A 

8 Lê Văn Tiến 7/10/1952 Nam Thương binh x

Tổ 13, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/CGtMnNXrQ8FS

h2Y4A 

9 Dương Văn Lành 6/10/1946 Nam Thương binh x

Tổ 8, Khu 

phố Bảo 

Vinh B

https://maps.app.goo.gl/J5zewL6UKeaSw

oxy8 

10 Hoàng Xuân Việt 3/28/1952 Nam Thương binh x

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

https://maps.app.goo.gl/mKhEPQHSkivXL

9vS8 

https://maps.app.goo.gl/xRHFTn4192JU2dw27
https://maps.app.goo.gl/xRHFTn4192JU2dw27
https://maps.app.goo.gl/9ixYuDvKv9gk8nSd7
https://maps.app.goo.gl/9ixYuDvKv9gk8nSd7
https://maps.app.goo.gl/CGtMnNXrQ8FSh2Y4A
https://maps.app.goo.gl/CGtMnNXrQ8FSh2Y4A
https://maps.app.goo.gl/CGtMnNXrQ8FSh2Y4A
https://maps.app.goo.gl/CGtMnNXrQ8FSh2Y4A
https://maps.app.goo.gl/J5zewL6UKeaSwoxy8
https://maps.app.goo.gl/J5zewL6UKeaSwoxy8
https://maps.app.goo.gl/mKhEPQHSkivXL9vS8
https://maps.app.goo.gl/mKhEPQHSkivXL9vS8


11 Nguyễn Văn Thịnh 8/15/1964 Nam Thương binh x

Tổ 17A, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

https://maps.app.goo.gl/5vTPKUoyXkXpX

Mw38 

12 Đỗ Ngọc Đảng 29/04/1960 Nam Thương binh x

Khu phố 

18 Gia 

Đình

https://maps.app.goo.gl/EWoqDckMWJE

UdA8i7 

13 Nguyễn Thị Nga 01/01/1955 Nữ Thương binh x

Khu phố 

Ruộng 

Tre

https://maps.app.goo.gl/EcvJpF1Ai2UcVS

t6A 

14 Đoàn Thị Tấn 24/10/1945 Nữ Thương binh x

Tổ 6, Khu 

phố Bảo 

Vinh B

https://maps.app.goo.gl/67KPcpjBVm9zp

Qe26 

15 Phan Minh Hiền 26/3/1974 Nam Thương binh x

Khu phố 

Ruộng 

Tre

https://maps.app.goo.gl/Uh165mdaQkW

z2FHu8 

16 Nguyễn Quang Vũ 1954 Nam Thương binh x

Khu phố 

Ruộng 

Tre

https://maps.app.goo.gl/Lhhg1YyppLoca

Dd3A 

https://maps.app.goo.gl/5vTPKUoyXkXpXMw38
https://maps.app.goo.gl/5vTPKUoyXkXpXMw38
https://maps.app.goo.gl/EWoqDckMWJEUdA8i7
https://maps.app.goo.gl/EWoqDckMWJEUdA8i7
https://maps.app.goo.gl/EcvJpF1Ai2UcVSt6A
https://maps.app.goo.gl/EcvJpF1Ai2UcVSt6A
https://maps.app.goo.gl/67KPcpjBVm9zpQe26
https://maps.app.goo.gl/67KPcpjBVm9zpQe26
https://maps.app.goo.gl/Uh165mdaQkWz2FHu8
https://maps.app.goo.gl/Uh165mdaQkWz2FHu8
https://maps.app.goo.gl/Lhhg1YyppLocaDd3A
https://maps.app.goo.gl/Lhhg1YyppLocaDd3A


17 Đoàn Quang Hồng 03/07/1948 Nam Thương binh x

Tổ 4, Khu 

phố Bảo 

Vinh B

https://maps.app.goo.gl/h8prvWZ54sxw

2JZb6 

18 Phạm Thanh Sơn 1/1/1955 Nam Thương binh x
Khu phố 

Bàu Cối 

https://maps.app.goo.gl/P5scqoZ8ga5Kjj

qi9 

19 Nguyễn Văn Nam 17/7/1951 Nam Bệnh binh x

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

https://maps.app.goo.gl/GcZjc7s2yfi2Fod

W6 

20 Trần Đức Vang 1/1/1951 Nam Thương binh x

Tổ 1, Khu 

phố Suối 

Chồn

https://maps.app.goo.gl/KLaPqCgg2b6iYX

Ze6 

21 Lê Văn Minh 1/1/1953 Nam Thương binh x

Tổ 26, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

https://maps.app.goo.gl/iTp1gbbXhSXiGJ

d46 

22 Trịnh Văn Sinh 1/1/1949 Nam Thương binh X

Tổ 12, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

https://maps.app.goo.gl/duc8unGbAtNf

mR8S6 

https://maps.app.goo.gl/h8prvWZ54sxw2JZb6
https://maps.app.goo.gl/h8prvWZ54sxw2JZb6
https://maps.app.goo.gl/P5scqoZ8ga5Kjjqi9
https://maps.app.goo.gl/P5scqoZ8ga5Kjjqi9
https://maps.app.goo.gl/GcZjc7s2yfi2FodW6
https://maps.app.goo.gl/GcZjc7s2yfi2FodW6
https://maps.app.goo.gl/KLaPqCgg2b6iYXZe6
https://maps.app.goo.gl/KLaPqCgg2b6iYXZe6
https://maps.app.goo.gl/iTp1gbbXhSXiGJd46
https://maps.app.goo.gl/iTp1gbbXhSXiGJd46
https://maps.app.goo.gl/duc8unGbAtNfmR8S6
https://maps.app.goo.gl/duc8unGbAtNfmR8S6


23 Phùng Thị Bảy 8/20/1950 Nữ Thương binh x

Tổ 17A, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

https://maps.app.goo.gl/ja1b3Tz3eqU1C

qu96 

24 Nguyễn Văn Đức 1/1/1951 Nam Thương binh x

Tổ 17A, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

https://maps.app.goo.gl/V8pfSPmMTLn

WA4B1A 

25 Vũ Xuân Viu 1/1/1950 Nam Thương binh x

Tổ 18A, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/mTnyqfMjr2zW

unvp7 

26 Nguyễn Văn Bảy 1/1/1948 Nam Thương binh x

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

https://maps.app.goo.gl/9nfJ8gyqY5njYS

Mx5 

27 Lê Văn Quả 8/1/1945 Nam Thương binh x

Tổ 6B, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/j9as2iuK1CNZu

mMT6 

28 Lê Đăng Cử 10/10/1950 Nam Thương binh x

Tổ 26, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

https://maps.app.goo.gl/6qKzu1j5cUXya

oPp7 

https://maps.app.goo.gl/ja1b3Tz3eqU1Cqu96
https://maps.app.goo.gl/ja1b3Tz3eqU1Cqu96
https://maps.app.goo.gl/V8pfSPmMTLnWA4B1A
https://maps.app.goo.gl/V8pfSPmMTLnWA4B1A
https://maps.app.goo.gl/mTnyqfMjr2zWunvp7
https://maps.app.goo.gl/mTnyqfMjr2zWunvp7
https://maps.app.goo.gl/9nfJ8gyqY5njYSMx5
https://maps.app.goo.gl/9nfJ8gyqY5njYSMx5
https://maps.app.goo.gl/j9as2iuK1CNZumMT6
https://maps.app.goo.gl/j9as2iuK1CNZumMT6
https://maps.app.goo.gl/6qKzu1j5cUXyaoPp7
https://maps.app.goo.gl/6qKzu1j5cUXyaoPp7


29 Lê Văn (dân) 8/14/1936 Nam Thương binh x

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

https://maps.app.goo.gl/4gDDE5Mupdp

MRbgo7 

30 Nguyễn Văn Thi 6/28/1955 Nam Thương binh x

Tổ 26, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

https://maps.app.goo.gl/j9as2iuK1CNZu

mMT6 

31 Trần Thị Tư 10/25/1954 Nam Thương binh x

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

https://maps.app.goo.gl/3kPvKVn6CerT

mYS77 

32 Nguyễn Văn Tâm 01/02/1952 Nam Thương binh x

Tổ 11A, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

https://maps.app.goo.gl/z5fy1adCXhrM

MtoZ8

33 Huỳnh Thị Phượng 7/15/1957 Nữ Thương binh x

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

https://maps.app.goo.gl/9p1upGFXoLuXj

J7r6 

34 Dương Hữu Hồng 10/10/1946 Nam Thương binh x

Tổ 5, Khu 

phố Bảo 

Vinh B

https://maps.app.goo.gl/9gYnxvpCQAQiA

9eL7 

https://maps.app.goo.gl/4gDDE5MupdpMRbgo7
https://maps.app.goo.gl/4gDDE5MupdpMRbgo7
https://maps.app.goo.gl/j9as2iuK1CNZumMT6
https://maps.app.goo.gl/j9as2iuK1CNZumMT6
https://maps.app.goo.gl/3kPvKVn6CerTmYS77
https://maps.app.goo.gl/3kPvKVn6CerTmYS77
https://maps.app.goo.gl/z5fy1adCXhrMMtoZ8
https://maps.app.goo.gl/z5fy1adCXhrMMtoZ8
https://maps.app.goo.gl/9p1upGFXoLuXjJ7r6
https://maps.app.goo.gl/9p1upGFXoLuXjJ7r6
https://maps.app.goo.gl/9gYnxvpCQAQiA9eL7
https://maps.app.goo.gl/9gYnxvpCQAQiA9eL7


35 Nguyễn Công Toan 8/8/1953 Nam Thương binh x

Tổ 19, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/1cFGTvJ9zhh5LS

XQ8 

36 Phan Văn Ánh 1/1/1930 Nam Thương binh x

Tổ 17, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

https://maps.app.goo.gl/phWjwxwuGKJ4

cW6a6 

37 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 4/5/1952 Nữ Thương binh x

 Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/9p1upGFXoLuXj

J7r6 

38 Lê Hồng Châu 1/1/1930 Nam Thương binh x

Tổ 17b, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

https://maps.app.goo.gl/9oJ5g9yV2xYmh

qSZ7 

39 Đoàn Công Lâm 1/1/1962 Nam Thương binh x

 Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/Na8ruh8sRdqM

qXSv6 

40 Đỗ Thị Ngôn 1/1/1962 Nữ Thương binh x

Tổ 23, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

https://maps.app.goo.gl/cZYKjLRaRReND

hq88 

https://maps.app.goo.gl/1cFGTvJ9zhh5LSXQ8
https://maps.app.goo.gl/1cFGTvJ9zhh5LSXQ8
https://maps.app.goo.gl/phWjwxwuGKJ4cW6a6
https://maps.app.goo.gl/phWjwxwuGKJ4cW6a6
https://maps.app.goo.gl/9p1upGFXoLuXjJ7r6
https://maps.app.goo.gl/9p1upGFXoLuXjJ7r6
https://maps.app.goo.gl/9oJ5g9yV2xYmhqSZ7
https://maps.app.goo.gl/9oJ5g9yV2xYmhqSZ7
https://maps.app.goo.gl/Na8ruh8sRdqMqXSv6
https://maps.app.goo.gl/Na8ruh8sRdqMqXSv6
https://maps.app.goo.gl/cZYKjLRaRReNDhq88
https://maps.app.goo.gl/cZYKjLRaRReNDhq88


41 Trương Tấn Vinh 2/10/1953 Nam Thương binh x

Khu phố 

Ruộng 

Tre

https://maps.app.goo.gl/cK8rTPeJLps2W

DNT9 

42 Nguyễn Não 01/1/1946 Nam Thương binh x

Khu phố 

18 Gia 

Đình

https://maps.app.goo.gl/NoM2B222Y46C

nWYr9 

43 Nguyễn Văn Việt 01/1/1959 Nam Thương binh x

Khu 

phố 

Bàu 

Cối 

https://maps.app.goo.gl/K3YcnQoa1Jw7Z

AZG7 

44 Nguyễn Chí Hùng 01/5/1960 Nam Thương binh x

Khu 

phố 

Bàu 

Cối 

https://maps.app.goo.gl/CymbDcZtdhHYt

WTK8 

45 Trần Văn Ngận 4/1/1939 Nam Thương binh x
Khu phố 

Lác Chiếu

https://maps.app.goo.gl/mXbnoMPTzPD

66XMq7 

46 Nguyễn Thị Hạnh 08/4/1955 Nữ Thương binh x

Khu phố 

18 Gia 

Đình

https://maps.app.goo.gl/PvSKPFKjGQ2w

7Eo19 

https://maps.app.goo.gl/cK8rTPeJLps2WDNT9
https://maps.app.goo.gl/cK8rTPeJLps2WDNT9
https://maps.app.goo.gl/NoM2B222Y46CnWYr9
https://maps.app.goo.gl/NoM2B222Y46CnWYr9
https://maps.app.goo.gl/K3YcnQoa1Jw7ZAZG7
https://maps.app.goo.gl/K3YcnQoa1Jw7ZAZG7
https://maps.app.goo.gl/CymbDcZtdhHYtWTK8
https://maps.app.goo.gl/CymbDcZtdhHYtWTK8
https://maps.app.goo.gl/mXbnoMPTzPD66XMq7
https://maps.app.goo.gl/mXbnoMPTzPD66XMq7
https://maps.app.goo.gl/PvSKPFKjGQ2w7Eo19
https://maps.app.goo.gl/PvSKPFKjGQ2w7Eo19


47 Nguyễn Thị Mơ 10/20/1947 Nữ Thương binh x

Khu 

phố 

Bàu 

Cối 

https://maps.app.goo.gl/VhAzCp2YiYrbz

wrz7 

48 Nguyễn Xuân Quang 1/27/1951 Nam Thương binh x

Khu 

phố 

Bàu 

Cối 

https://maps.app.goo.gl/JN2cjUD6SCVVz

z3PA 

49 Hồ Văn Hậu 2/10/1956 Nam Thương binh x

Khu 

phố 

Bàu 

Cối 

https://maps.app.goo.gl/RZqDM6s27PbA

BqDg7 

50 Châu Bá Phương 10/21/1964 Nam Thương binh x

Khu 

phố 

Bàu 

Cối 

https://maps.app.goo.gl/cV24n6jxFejGRx

ta9 

51 Nguyễn Đức Thăng 1947 Nam Bệnh binh x

Tổ 32, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

https://maps.app.goo.gl/cV24n6jxFejGRx

ta9 

52 Trần Thị Nhường 1945 Nữ Bệnh binh x

Tổ 32, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

https://maps.app.goo.gl/WvLyoNZHpgcn

6vrk9 

https://maps.app.goo.gl/VhAzCp2YiYrbzwrz7
https://maps.app.goo.gl/VhAzCp2YiYrbzwrz7
https://maps.app.goo.gl/JN2cjUD6SCVVzz3PA
https://maps.app.goo.gl/JN2cjUD6SCVVzz3PA
https://maps.app.goo.gl/RZqDM6s27PbABqDg7
https://maps.app.goo.gl/RZqDM6s27PbABqDg7
https://maps.app.goo.gl/cV24n6jxFejGRxta9
https://maps.app.goo.gl/cV24n6jxFejGRxta9
https://maps.app.goo.gl/cV24n6jxFejGRxta9
https://maps.app.goo.gl/cV24n6jxFejGRxta9
https://maps.app.goo.gl/WvLyoNZHpgcn6vrk9
https://maps.app.goo.gl/WvLyoNZHpgcn6vrk9


53 Đỗ Quốc Phiệt 01/01/1957 Bệnh binh X

Tổ 5, Khu 

phố Suối 

Chồn

https://maps.app.goo.gl/zb3WaUiQ7Y12

BGSB9 

54 Trần Thị Kim Chi 01/06/1947 Bệnh binh X

Tổ 1, Khu 

phố Suối 

Chồn

https://maps.app.goo.gl/wCbxRtKNn8Gu

k8Zf7 

55 Vũ Văn Dũng 5/4/1960 Nam Bệnh binh x

Tổ 7, Khu 

phố Suối 

Chồn

https://maps.app.goo.gl/7fhKvERW7MXj

bku39 

56 Nguyễn Văn Lợi 10/26/1954 Nam Bệnh binh x

Khu phố 

Ruộng 

Tre

https://maps.app.goo.gl/LRjGZUFC27e2C

jaQ8 

57 Đỗ Trung Tâm 4/10/1939 Nam Bệnh binh x

Tổ 16A, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/qxo13xeZQW8q

UrbKA 

58 Nguyễn Thị Đặc 1/1/1948 Nữ Bệnh binh x
Khu phố 

Suối Chồn

https://maps.app.goo.gl/yvo59DJJWcBuu

F5H9 

https://maps.app.goo.gl/zb3WaUiQ7Y12BGSB9
https://maps.app.goo.gl/zb3WaUiQ7Y12BGSB9
https://maps.app.goo.gl/wCbxRtKNn8Guk8Zf7
https://maps.app.goo.gl/wCbxRtKNn8Guk8Zf7
https://maps.app.goo.gl/7fhKvERW7MXjbku39
https://maps.app.goo.gl/7fhKvERW7MXjbku39
https://maps.app.goo.gl/LRjGZUFC27e2CjaQ8
https://maps.app.goo.gl/LRjGZUFC27e2CjaQ8
https://maps.app.goo.gl/qxo13xeZQW8qUrbKA
https://maps.app.goo.gl/qxo13xeZQW8qUrbKA
https://maps.app.goo.gl/yvo59DJJWcBuuF5H9
https://maps.app.goo.gl/yvo59DJJWcBuuF5H9


59 Nguyễn Văn Hợi 01/9/1954 Nam Bệnh binh x

Khu phố 

18 Gia 

Đình

https://maps.app.goo.gl/GfUCP2SkEcgL1

Qjh6 

60 Phạm Văn Sảo 2/24/1945 Nam Bệnh binh x

Khu 

phố 

Bàu 

Cối 

https://maps.app.goo.gl/VkQx36zJ4VnHB

kkv9 

61 Đỗ Xuân Hân 01/01/1945 Nam Bệnh binh x

Khu phố 

Ruộng 

Tre

https://maps.app.goo.gl/NEdhiPPG1JJ

XUBdU8

62 Nguyễn Văn Bòn 10/20/1946 Nam Bệnh binh x

Khu phố 

18 Gia 

Đình

https://maps.app.goo.gl/sQUyhYDkh3

crESUC6

63 Nguyễn Văn Nếp 12/03/1941 Nam QĐ-142 x

Tổ 20, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/jMvkUoANXi

eoZimU8

64 Phạm Thanh Dân 8/27/1957 Nam CĐHH x

Tổ 12B, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

https://maps.app.goo.gl/2C9QHQAw6

a5CcE788

https://maps.app.goo.gl/GfUCP2SkEcgL1Qjh6
https://maps.app.goo.gl/GfUCP2SkEcgL1Qjh6
https://maps.app.goo.gl/VkQx36zJ4VnHBkkv9
https://maps.app.goo.gl/VkQx36zJ4VnHBkkv9


65 Trương Công Lý 7/2/1955 Nam CĐHH x

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

https://maps.app.goo.gl/ckvyH1DyJU5

LbGon7

66 Đặng Văn Khương 7/20/1935 Nam CĐHH x

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

https://maps.app.goo.gl/Z6uGjLrVhqRjxG

cC7

67 Lê Văn Vy 1/1/1950 Nam CĐHH x

Tổ 21c, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

https://maps.app.goo.gl/mKYkponxgc

hDhd6r7

68 Đào Bá Lượng 2/5/1952 Nữ CĐHH x

Tổ 18A, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/325EShCZJN

9yr8KH9

69 Huỳnh Tấn Thọ 3/2/1954 Nam CĐHH x

Tổ 6B, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/FM6xRbuJxg

xmu2dX7

70 Trần Thị Hạnh 28/03/1957 Nữ CĐHH x

Tổ 23, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

https://maps.app.goo.gl/q8cFfS7FmAn

VeShp7

https://maps.app.goo.gl/Z6uGjLrVhqRjxGcC7
https://maps.app.goo.gl/Z6uGjLrVhqRjxGcC7


71 Trần Văn Lộc 04/04/1953 Nam CĐHH x

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

https://maps.app.goo.gl/uyk6gDV6iP5

UyEeF9

72 Phan Văn Xuân 3/1/1935 Nam Tù đày x

Tổ 13B, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

https://maps.app.goo.gl/HHhQyehKm

p22K9Q79

73 Huỳnh Quyền 1/1/1935 Nam Tù đày x

Tổ 26B, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

https://maps.app.goo.gl/QBCptj7fP1Q

wD6LV7

74 Đổng Thị Thu Hà 4/11/1954 Nữ Tù đày x

Tổ 15B, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/f3To4u7DSpV

h7sEK8

75 Trần Thị Dư 1/1/1955 Nữ Tù đày x

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

https://maps.app.goo.gl/f3To4u7DSpV

h7sEK8

76 Đổng Thị Thu Đông 9/8/1958 Nữ Tù đày x

Tổ 22, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

https://maps.app.goo.gl/f3To4u7DSpV

h7sEK8



77 Võ Thị Thìn 1/1/1951 Nữ Tù đày x

Tổ 14, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

https://maps.app.goo.gl/a1t2MKXxm

mUgJ1pt7

78 Nguyễn Thị Bé 1/12/1957 Nữ Tù đày x

Tổ 16B, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/q7WFaCu4ou

17hNzP6

79 Huỳnh Thị Rê 1/1/1940 Nữ Tù đày x

Tổ 17A, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

https://maps.app.goo.gl/Z6uGjLrVhqRjxG

cC7

80 Lê Thị Chưa 1/1/1953 Nữ Tù đày x

Tổ 6B, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/f3To4u7DSpV

h7sEK8

81 Nguyễn Thị Ấn 5/12/1951 Nữ Tù đày x

Tổ 30, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

https://maps.app.goo.gl/NmjckSgh3no

rVi81A

82 Võ Thị Xinh 9/10/1952 Nữ Tù đày x
Khu phố 

Suối Chồn

https://maps.app.goo.gl/inZrtmKezTa

QcMsZ8

https://maps.app.goo.gl/Z6uGjLrVhqRjxGcC7
https://maps.app.goo.gl/Z6uGjLrVhqRjxGcC7


83 Lê Văn Đến 1/1/1952 Nam Tù đày x

Tổ 9, Khu 

phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/H24SFmt43Z

QFi2ri7

84 Nguyễn Văn Bút 3/23/1949 Nam Tù đày x
Khu phố 

Bàu Cối 

https://maps.app.goo.gl/f3To4u7DSpV

h7sEK8

85 Đoàn Thị Chín 09/12/1958 Nữ Tù đày x

Tổ 1, Khu 

phố Thọ 

An

https://maps.app.goo.gl/mKYkponxgc

hDhd6r7

86 Lê Thị Cang 01/8/1951 Nữ Tù đày x

Khu phố 

Ruộng 

Tre

https://maps.app.goo.gl/ckvyH1DyJU5

LbGon7

87 Bùi Quang Hùng 1/17/1947 Nam Tù đày x
Khu phố 

Bàu Cối 

https://maps.app.goo.gl/ckvyH1DyJU5

LbGon7

88 Phan Văn Lộc 01/1/1933 Nam Tù đày x

Khu phố 

18 Gia 

Đình

https://maps.app.goo.gl/uyk6gDV6iP5

UyEeF9



89 Lương Văn Ban 01/01/1954 Nam Tù đày x

Khu phố 

Ruộng 

Tre

https://maps.app.goo.gl/wcvwc5MJfK

d5c9P76

90 Bùi Thị Hảo 1/1/1920 Nam
Tuất 1 liệt 

sỹ
x

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

Vợ Liệt 

Sĩ

https://maps.app.goo.gl/zb3WaUiQ7Y

12BGSB9

91 Nguyễn Thị Hải 09/08/1944 Nam
Tuất 1 liệt 

sỹ
x

Khu phố 

Suối Chồn

Vợ Liệt sĩ 

tái giá

https://maps.app.goo.gl/ggouM5N3x8

z8yxmL7

92 Trần Thị Mai 01/01/1949 Nam
Tuất 1 liệt 

sỹ
x

 Khu phố 

Ruộng 

Hời

Vợ Liệt sĩ 

tái giá

https://maps.app.goo.gl/Y3DA4iPutPy

FijGH7

93 Thị Hồng 14/05/1956 Nam
Tuất 1 liệt 

sỹ
x

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Vợ Liệt sĩ 

tái giá

https://maps.app.goo.gl/sN5gaN5nZE

8os3yY7

94 Dương Thị Qùy 1/1/1952 Nam
Tuất 1 liệt 

sỹ
x

 Khu phố 

Ruộng 

Hời

Vợ Liệt 

Sĩ

https://maps.app.goo.gl/sN5gaN5nZE

8os3yY7



95 Trương Thị Thanh 20/10/1943 Nam
Tuất 1 liệt 

sỹ
x

Tổ 23, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Vợ Liệt sĩ 

tái giá

https://maps.app.goo.gl/dsQrqwYQV1

oQSjUUA

96 Huỳnh Thị Hường 1/1/1939 Nam
Tuất 1 liệt 

sỹ
x

Tổ 13B, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Vợ Liệt 

Sĩ

https://maps.app.goo.gl/k2hKTQerSZ

5q9oue7

97 Hồ Thị Hường 01/01/1938 Nam
Tuất 1 liệt 

sỹ
x

Tổ 18, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Mẹ Liệt sĩ
https://maps.app.goo.gl/JJNDD1pHxe

oqNi1J6

98 Phan Văn Mẫn 02/20/1930 Nam
Tuất 1 liệt 

sỹ
x

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Cha Liệt 

sĩ

https://maps.app.goo.gl/qF7UsS6eW

WCp5hTg8

99 Trương Thị Huyện 30/04/1943 Nam
Tuất 1 liệt 

sỹ
x

Tổ 2A, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

Vợ Liệt sĩ 

tái giá

https://maps.app.goo.gl/Ns2ooW9wzo

3puhhH6

100 Phan Thị Đỡ 1950 Nam
Tuất 1 liệt 

sỹ
x

Tổ 3B, 

Khu phố 

Ruộng 

Tre

Vợ Liệt sĩ 

tái giá

https://maps.app.goo.gl/pXy9sfYCyasr

HpKr8



101 Nguyễn Thị Lan 8/10/1957 Nam
Tuất 1 liệt 

sỹ
x

 Khu phố 

Ruộng 

Tre

Vợ Liệt sĩ 

tái giá

https://maps.app.goo.gl/4eRfhK1VQh

LDkEuVA

102 Nguyễn Thị Nương 01/01/1931 Nam
Tuất 1 liệt 

sỹ
x

Khu phố 

Bàu Cối 
Mẹ Liệt sĩ

https://maps.app.goo.gl/1VFpvhRyUY

nPimBE9

103 Nguyễn Thị Chương 1932 Nam
Tuất 1 liệt 

sỹ
x

Khu phố 

Bàu Cối 
Mẹ Liệt sĩ

https://maps.app.goo.gl/3fumUXXXZ

T4cym7NA

104 Mai Mỹ Hương 09/10/1958 Nữ CCCM x

Tổ 6, Khu 

phố Bàu 

Cối

https://maps.app.goo.gl/X3qbg7HuadP

VxVEEA

105 Đổ Thị Khai 01/01/1942 Nữ CCCM x

 Khu phố 

Ruộng 

Tre

https://maps.app.goo.gl/PqFKYTCGS

QMApF6o8

106 Trần Thị Thanh 10/03/1956 Nữ CCCM x

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

https://maps.app.goo.gl/pXy9sfYCyasr

HpKr8



107 Trương Thị Trạch 01/01/1934 Nữ CCCM x

Khu phố 

Ruộng 

Hời

https://maps.app.goo.gl/DhTVGvdF8

D574waH8

108 Võ Thị Hồng 10/06/1940 Nữ CCCM x

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

https://maps.app.goo.gl/d1uqTU7aYtu

qQfd3A

109 Nguyễn Thị Ba 1/1/1968 Thờ cúng LS

Tổ 5, Khu 

phố 

Ruộng tre

Nguyễn 

Văn 

Bốn

https://maps.app.goo.gl/K77zm4xiUR

B34PLj8

110 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 1/1/1976 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Tre

Nguyễn 

Ngọc 

Nguyên

https://maps.app.goo.gl/8GmSVPx5ch

9N5HLr9

111 Nguyễn Thị Đành 1/1/1968 Thờ cúng LS

Khu phố 

18 Gia 

Đình

Nguyễn 

Văn 

Lượm

https://maps.app.goo.gl/5hrK48ZBv75

8TNZ39

112 Nguyễn Đăng Khánh 1988 Thờ cúng LS
Khu phố 

Bàu Cối 

Nguyễn 

Đăng 

Hứa

https://maps.app.goo.gl/EXMPqwWsu

NWKni2fA



113 Nguyễn Ngọc Nguyên 8/23/1944 Thờ cúng LS
Khu phố 

Bàu Cối 

Nguyễn 

Văn Sắt

https://maps.app.goo.gl/3jNwz8Bt7jys

Ze986

114 Nguyễn Văn Tốt 1/1/1963 Thờ cúng LS
Khu phố 

Thọ An

Nguyễn 

Văn 

Chiếu

https://maps.app.goo.gl/X3qbg7HuadP

VxVEEA

115 Phạm Văn Phu 1/1/1962 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Tre

Phạm 

Văn 

Công

https://maps.app.goo.gl/pXy9sfYCyasr

HpKr8

116 Nguyễn Thị Hoàng 1/1/1954 Thờ cúng LS
Khu phố 

Bàu Cối 

Nguyễn 

Văn 

Hùng

https://maps.app.goo.gl/XvZnvqcYfic

NTeYm9

117 Tòng Văn Quý
Khu phố 

Lác Chiếu

Tòng 

Văn 

Ngọc

https://maps.app.goo.gl/ftRa9JSgtxg7v

J3R6

118 Bình Văn Đức 6/3/1973 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Tre

Bình 

Văn 

Thông

https://maps.app.goo.gl/acLTCv4F5n

Cqj15W6



119 Lê Văn Trà 10/14/1966 Thờ cúng LS

Khu phố 

18 Gia 

Đình

Lê Văn 

Hà

https://maps.app.goo.gl/tUrVwLEAhct

5ZNFR8

120 Nguyễn Thị Phượng 1/1/1956 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Tre

Nguyễn 

Ngọc 

Em

https://maps.app.goo.gl/gFczzo177uJh

UxEj7

121 Đỗ Thị Kim 1/1/1943 Thờ cúng LS
Khu phố 

Thọ An

Đỗ Văn 

Chỉ

https://maps.app.goo.gl/Zow4BDDesT

6UURFq5

122 Nguyễn Thanh Dũng 8/2/1974 Thờ cúng LS

Tổ 2, Khu 

phố 18 

Gia Đình

Nguyễn 

Văn Tý

https://maps.app.goo.gl/JgRsFN8L44

BvKh2YA

123 Võ Trường Tân 7/10/1984 Thờ cúng LS

Tổ 6, Khu 

phố Thọ 

An

Võ Văn 

Hiệt

https://maps.app.goo.gl/ynwk74wwnp

ATbV24A

124 Bình Thị Nhuận 1950 Thờ cúng LS

Tổ 34, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Bình 

Văn 

Thuận

https://www.google.com/maps/search/

?api=1&query=10.9410894,107.27092

68



125 Hoàng Côn 6/20/1935 Thờ cúng LS
Khu phố 

Thọ An

Hoàng 

Tiếp

https://maps.app.goo.gl/GgHzyM3p2T

qTCTdQA

126 Nguyễn Thị Bê 1/12/1957 Thờ cúng LS
Khu phố 

Bàu Cối 

Nguyễn 

Ngọc 

Bích

https://maps.app.goo.gl/GgHzyM3p2T

qTCTdQA

127 Trịnh Thị Ngân 2/21/1983 Thờ cúng LS
Khu phố 

Bàu Cối 

Trịnh 

Ngọc 

Cư

https://maps.app.goo.gl/2BDgcj9Bwj

VyqiHg9

128 Lê Văn Hòa 6/15/1971 Thờ cúng LS
Khu phố 

Thọ An

Nguyễn 

Thị Lan

https://maps.app.goo.gl/D6DQKM31B

fyP86MT7

129 Bùi Kim Châu 1/1/1971 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Tre

Huỳnh 

Văn 

Xuân

https://www.google.com/maps/search/

?api=1&query=10.9435988,107.27151

98

130 Nguyễn Quốc Tuấn 7/21/1971 Thờ cúng LS
Khu phố 

Bàu Cối 

Nguyễn 

Quang

https://maps.app.goo.gl/8KoBJQp6cjQ

t8bYB6



131 Nguyễn Văn Tuấn 1/1/1967 Thờ cúng LS
Khu phố 

Bàu Cối 

Nguyễn 

Văn 

Nhịp

https://maps.app.goo.gl/Zow4BDDesT

6UURFq5

132 Võ Thị Xuân 3/23/1963 Thờ cúng LS
Khu phố 

Bàu Cối 

Đỗ Văn 

Sang

https://maps.app.goo.gl/eGjZwCjzs7H

3FyqJ7

133 Nguyễn Quang Tuyến 12/1/1973 Thờ cúng LS
Khu phố 

Bàu Cối 

Nguyễn 

Quang 

Tiềm

https://maps.app.goo.gl/uJUJoctTYFg

JBdg76

134 Nguyễn Văn Thuận 2/2/1952 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Tre

Nguyễn 

Ngọc 

Lý

https://maps.app.goo.gl/8jDjfiQYECXi3BF

KA 

135 Nguyễn Ngọc Đức 10/10/1969 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Tre

Nguyễn 

Ngọc 

Trung

https://www.google.com/maps/search/?

api=1&query=10.9412361,107.2709196 

136 Nguyễn Thị Tuyết Lan 7/23/1978 Thờ cúng LS
Khu phố 

Lác Chiếu

Nguyễn 

Văn Lạc

https://maps.app.goo.gl/nfh1arkjrSBRE8z

U6 

https://maps.app.goo.gl/8jDjfiQYECXi3BFKA
https://maps.app.goo.gl/8jDjfiQYECXi3BFKA
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=10.9412361,107.2709196
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=10.9412361,107.2709196
https://maps.app.goo.gl/nfh1arkjrSBRE8zU6
https://maps.app.goo.gl/nfh1arkjrSBRE8zU6


137 Điểu Dương 7/25/1988 Thờ cúng LS
Khu phố 

Lác Chiếu
Điểu Kề

https://maps.app.goo.gl/ER1YtwkzderDK

YfM9

138 Lê Văn Đeo 8/22/1951 Thờ cúng LS
Khu phố 

Lác Chiếu

Lê Văn 

Vọng

https://maps.app.goo.gl/4e4g6g7Buqg

Qw2r58

139 Trần Văn Tâm 1/1/1973 Thờ cúng LS

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Trần 

Văn 

Minh

https://maps.app.goo.gl/S1JBBnvzsmk

Bnojx8

140 Trần Thị Kiêu 5/15/1956 Thờ cúng LS

Tổ 8, Khu 

phố 

Ruộng 

Hời

Trần 

Văn 

Xông

https://maps.app.goo.gl/WPMckGAY

FwwbUXf79

141 Trình Hoài Phương 11/12/1948 Thờ cúng LS
Khu phố 

Suối Chồn

Trình 

Tiệm

https://maps.app.goo.gl/uJUJoctTYFg

JBdg76

142 Thái Thị Én 1/1/1948 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Thái Bá 

Nguyện

google.com/maps/search/?api=1&quer

y=10.9410894,107.2709268

https://maps.app.goo.gl/ER1YtwkzderDKYfM9
https://maps.app.goo.gl/ER1YtwkzderDKYfM9


143 Phạm Thanh Dân 8/27/1957 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Phạm Ca
https://maps.app.goo.gl/EzFfin9FQnJ

ZQF419

144 Nguyễn Thị Nhị 4/18/1942 Thờ cúng LS

Tổ 13, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Nguyễn 

Văn Trừ

https://maps.app.goo.gl/eGjZwCjzs7H

3FyqJ7

145 Lương Tấn Thành 20/10/1945 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Lương 

Vân

https://maps.app.goo.gl/cDPN78Giij8

DqLwJA

146 Nguyễn Thị Nam 1/1/1941 Thờ cúng LS
Khu phố 

Suối Chồn

Nguyễn 

Tiến

https://www.google.com/maps/search/

?api=1&query=10.9435988,107.27151

98

147 Nguyễn Thị Thanh Hà 6/8/1973 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Trần 

Văn Mùi

https://maps.app.goo.gl/TwB5o36U2

MKXbXW67

148 Phạm Thị Thanh Xuân 20/01/1957 Thờ cúng LS

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Nguyễn 

Xuân 

Tân

https://maps.app.goo.gl/AhjUHRp9ks

HpVquS6



149 Nguyễn Văn Hấn 20/02/1953 Thờ cúng LS

Tổ 10A, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Nguyễn 

Văn Lý

https://maps.app.goo.gl/4e4g6g7Buqg

Qw2r58

150 Nguyễn Đức Hùng 9/6/1974 Thờ cúng LS

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

Nguyễn 

Bảy

https://maps.app.goo.gl/6P8PjHq81Ar9x

dgCA

151 Trương Phước Trường 9/15/1960 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Trương 

Phước 

Hòa

https://maps.app.goo.gl/JAqkQ64vtjQ

wBfDQ9

152 Đinh Hùng Tráng 05/11/1934 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Đinh 

Nam

https://maps.app.goo.gl/JAqkQ64vtjQ

wBfDQ9

153 Trần Văn Tú 1/1/1961 Thờ cúng LS

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Trần 

Văn 

Giỏi

https://maps.app.goo.gl/xixmuTpPWD

66VoXT8

154 Võ Văn Dũng 12/08/1971 Thờ cúng LS

Tổ 13, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Võ Nha
https://maps.app.goo.gl/ry1cK3wZyY

TMSab18

https://maps.app.goo.gl/6P8PjHq81Ar9xdgCA
https://maps.app.goo.gl/6P8PjHq81Ar9xdgCA


155 Trần Thượng Dũng 5/10/1966 Thờ cúng LS

Tổ 9, Khu 

phố Bảo 

Vinh B

Trần 

Minh 

Hồng

https://maps.app.goo.gl/cY9RTzamW

cLXdWjp8

156 Thị Bảy 7/20/1955 Thờ cúng LS

Tổ 17, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Thổ Út
https://maps.app.goo.gl/uQjJUHeHBR

UzvCPu6

157 Thị Lan 1/1/1967 Thờ cúng LS

Tổ 17, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Trần 

Văn Thọ

https://maps.app.goo.gl/uJUJoctTYFg

JBdg76

158 Hồ Thị Kim Chi 1963 Thờ cúng LS

 Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Hồ Sinh
https://maps.app.goo.gl/TwB5o36U2

MKXbXW67

159 Trương Quang Hiếu 9/9/1966 Thờ cúng LS

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

Trương 

Quang 

Viên

https://maps.app.goo.gl/7VPDSudbFy

LxZVTV6

160 Võ Thị Hạnh 20/03/1960 Thờ cúng LS

Tổ 3C, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

Lê Thị 

Gần

https://maps.app.goo.gl/YSby9EEDpY

7Dgir27



161 Nguyễn Quang Vũ 11/12/1954 Thờ cúng LS

Tổ 22, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Nguyễn 

Văn 

Hương

https://maps.app.goo.gl/YSby9EEDpY

7Dgir27

162 Nguyễn Văn Nhành 8/11/1966 Thờ cúng LS

Tổ 5 Khu 

phố 

Ruộng 

Hời

Nguyễn 

Văn Lũ

https://maps.app.goo.gl/x4NB8kNDK

qXxRko47

163 Trần Hữu Phước 01/01/1951 Thờ cúng LS

Tổ 5A, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Trần 

Tấn Phát

https://maps.app.goo.gl/x4ECPMtgHY

AAqbjE8

164 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 7/23/1975 Thờ cúng LS

Tổ 10, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

Nguyễn 

Thị Đờn

https://maps.app.goo.gl/KYZyVwAf9

S3FrbUe6

165 Võ  Chiến Thắng 5/26/1994 Thờ cúng LS

Tổ 15, 

khu phố 

Bảo Vinh 

B

Võ Văn 

Đởm

https://maps.app.goo.gl/LoSMdSzTP

WjRdcMs6

166 Đoàn Thị Hạnh 5/25/1964 Thờ cúng LS

Tổ 13, 

khu phố 

Bảo Vinh 

B

Đoàn 

Thị Tần

https://maps.app.goo.gl/HSuSexLjQJ7

Q32Kz8



167 Thị Chai 01/04/1954 Thờ cúng LS

khu phố 

Bảo Vinh 

B

Thổ Đen
https://maps.app.goo.gl/6dBStxFkoEr

bKA6WA

168 Nguyễn Văn Quang 27/12/1968 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Nguyễn 

Văn Trí

https://maps.app.goo.gl/4e4g6g7Buqg

Qw2r58

169 Bùi Thanh Xuân 04/05/1968 Thờ cúng LS

Tổ 

27,Khu 

phố 

Ruộng 

Lớn

Bùi Văn 

Dài

https://maps.app.goo.gl/cY9RTzamW

cLXdWjp8

170 Ngô Thị Hồng 02/02/1938 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Ngô 

Chánh 

Mông

https://maps.app.goo.gl/bw8rhxn13GC

n4noN6

171 Nguyễn Bá Đi 10/10/1967 Thờ cúng LS

Tổ 11, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

Nguyễn 

Bá Xi

https://maps.app.goo.gl/JAqkQ64vtjQ

wBfDQ9

172 Phan Thanh Phong 10/20/1973 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Phan Thị 

Ánh 

Nguyệt

https://maps.app.goo.gl/bNrBQbxChm

5KRQE2A



173 Nguyễn Việt Quang 12/1/1972 Thờ cúng LS

Tổ 15 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Nguyễn 

Phú

https://maps.app.goo.gl/EzFfin9FQnJ

ZQF419

174 Nguyễn Ngọc Thúy 01/09/1964 Thờ cúng LS

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Lâm 

Thúy 

Vân

https://maps.app.goo.gl/AhjUHRp9ks

HpVquS6

175 Nguyễn Thị Quý 9/12/1973 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Nguyễn 

Thơ

https://maps.app.goo.gl/HEXMdTken

Twpwzw28

176 Trần Hậu Sáng 11/21/1962 Thờ cúng LS
Khu phố 

Lác Chiếu

Trần Thị 

Nghị

https://maps.app.goo.gl/HEXMdTken

Twpwzw28

177 Trần Văn Cường 8/22/1981 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Trần 

Văn Bốn

https://maps.app.goo.gl/7VPDSudbFy

LxZVTV6

178 Trần Văn Hùng 1930 Thờ cúng LS

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

Trần 

Văn 

Thịnh

https://maps.app.goo.gl/EzFfin9FQnJ

ZQF419



179 Nguyễn Văn Hiệp 10/9/1973 Thờ cúng LS

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Nguyễn 

Hữu 

Nghĩa

https://maps.app.goo.gl/AhjUHRp9ks

HpVquS6

180 Lê Thị Quân 10/10/1952 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Lê Văn 

Cỏ

https://maps.app.goo.gl/KfYmJYPJbpi

LrJ1G6

181 Phạm Đình Sơn 2/27/1969 Thờ cúng LS

Tổ 24, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Phạm 

Thương

https://maps.app.goo.gl/KfYmJYPJbpi

LrJ1G6

182 Phan Thị Minh 1/1/1937 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Phan 

Văn 

Phùng

https://maps.app.goo.gl/95FGJYUGqd

7Vsb5D7

183 Võ Đông Sơn 01/01/1965 Thờ cúng LS

Tổ 21, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Võ 

Quyền

https://maps.app.goo.gl/AufKiinMKU

UgdimE6

184 Nguyễn Khánh Duy 10/02/1993 Thờ cúng LS

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Nguyễn 

Hải 

Đường

https://maps.app.goo.gl/XbpwgXD55s

aNeBcP9



185 Trần Thị Lệ 01/01/1973 Thờ cúng LS

Tổ 20, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Trần 

Văn Hai

https://maps.app.goo.gl/aQN8xMg2J6

MkDzWs6

186 Nguyễn Thị Liễu 3/8/1963 Thờ cúng LS

Tổ 32, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Nguyễn 

Văn 

Hoàng

https://maps.app.goo.gl/95FGJYUGqd

7Vsb5D7

187 Nguyễn Văn Được 10/6/1972 Thờ cúng LS

Tổ 15, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Nguyễn 

Văn 

Luyến

https://maps.app.goo.gl/329J5Ksv8jJP

kJPa9

188 Phạm Thị phương Thảo 19/07/987 Thờ cúng LS

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Phạm 

Văn Sỹ

https://maps.app.goo.gl/E9eNdNMq46

jEfVZVA

189 Phạm Thành Nhân 7/27/1989 Thờ cúng LS

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Phạm 

Văn Ní

https://maps.app.goo.gl/BZMSSZCvM

2kDVVyU8

190 Phạm Hải Đăng 11/13/1985 Thờ cúng LS

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Phạm 

Văn Ghi

https://maps.app.goo.gl/XSKFaQRdrK

Wj8sJ79



191 Trần Minh Dũng 10/21/1986 Thờ cúng LS

Tổ 16B, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Trần 

Ngọc 

Vinh

https://maps.app.goo.gl/ik8UraH1SQx

KHfATA

192 Trần Thị Lượng 10/05/1954 Thờ cúng LS

Tổ 16B, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Trần 

Công

https://maps.app.goo.gl/jEgxT7r39Fa6

pXFk9

193 Nguyễn Thị Thu Lan 8/25/1969 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Nguyễn 

Đạm

https://maps.app.goo.gl/ik8UraH1SQx

KHfATA

194 Nguyễn Thị Kim Phúc 1/9/1992 Thờ cúng LS

Tổ 9, Khu 

phố Bảo 

Vinh B

Nguyễn 

Văn 

Năm

https://maps.app.goo.gl/ooATTBdKja

NR4gxk9

195 Nguyễn Văn Tuyên 6/21/1978 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Nguyễn 

Văn Vấn

https://maps.app.goo.gl/Uve8GTTy1V

riYVoW8

196 Trần Thị Thu 12/15/1963 Thờ cúng LS

Tổ 9, Khu 

phố 

Ruộng 

Hời

Trần 

Thanh 

Toán

https://maps.app.goo.gl/f68ankEqUG8

ijMeA6



197 Lê Văn Thành 10/10/1951 Thờ cúng LS

Tổ 6, Khu 

phố Suối 

Chồn

Lê Văn 

Bé

https://maps.app.goo.gl/JmCrmaMET

WcPXWm79

198 Nguyễn Thị Kim Phương 12/02/1956 Thờ cúng LS

Tổ 12, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Nguyễn 

Thảo

https://maps.app.goo.gl/nQmtB19X1T

sKG6jM7

199 Lê Thị Kim Anh  1964 Thờ cúng LS

Tổ 11, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

Lê Mai 

Hoàng

https://maps.app.goo.gl/pjSKXF2jepj5

fMK86

200 Thổ Đại       21,596 Thờ cúng LS

Tổ 32, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Trần 

Đình 

Lương

https://maps.app.goo.gl/yFanRNpgZD

USYxCT7

201 Huỳnh Pháp Trị       19,360 Thờ cúng LS

Tổ 27A, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Huỳnh 

Minh Trị

https://maps.app.goo.gl/bN5kwpchV5

DkkLxE8

202 Võ Văn Kè 01/01/1926 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Võ Văn 

Thưng

https://maps.app.goo.gl/nQn4jyorCSG

9tkkFA



203 Nguyễn Văn Sơn 18/06/1988 Thờ cúng LS

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Nguyễn 

Ngọc 

Dân

https://maps.app.goo.gl/AWR1V6cqW

KNfu9UU7

204 Mùi Nhầm Sáng
 

07/12/1972 
Thờ cúng LS

Tổ 23, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Mùi A 

Nhì

https://maps.app.goo.gl/xg7JuuKNPQ

RCxbpk7

205 Trần Văn Hùng Thờ cúng LS

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

Trần 

Thanh 

Hải

https://maps.app.goo.gl/tB2TWy4keW

Fvfjsc6

206 Trần Phước Tạo
 

14/10/1950 
Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Trần Thị 

Tuy

https://maps.app.goo.gl/hWAvvzJgAR

QufgEt9

207 Lưu Văn Thủ
 

01/01/1959 
Thờ cúng LS

Tổ 20, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

B

Lưu 

Ngọc 

Chấn

https://maps.app.goo.gl/2kDXNxgKn7

kXwQGh9

208 Nguyễn Văn Du 01/01/1985 Thờ cúng LS

Tổ 19, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Nguyễn 

Văn 

Dũng

https://maps.app.goo.gl/rNgRaFb8Bg

DvJyEj8



209 Nguyễn Thị Nương 1971 Thờ cúng LS

Tổ 13, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Nguyễn 

Hừng

https://maps.app.goo.gl/oR5TM51ag

MghSjnn7

210 Huỳnh Tấn Dũng 01/10/1967 Thờ cúng LS

Tổ 8A, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

Huỳnh 

Tấn 

Phòng

https://maps.app.goo.gl/BCMx4jcdzpv

4nn9P8

211 Đỗ Thị Yến Tuyết 6/3/1965 Thờ cúng LS

Tổ 27A, 

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Đỗ Tri
https://maps.app.goo.gl/dbqxKwZoV

MyKTfJW6

212 Nguyễn Thị Trúc Mai 25/11/1970 Thờ cúng LS

Tổ 5, Khu 

phố Suối 

Chồn

Nguyễn 

Văn Pho

https://maps.app.goo.gl/Mbvp2byDRz

xVx8Qj7

213 Lê Thị Thu Hương 06/01/1965 Thờ cúng LS

Khu phố 

Ruộng 

Lớn

Lê Văn 

Đồng

https://maps.app.goo.gl/ekCeUtcV18

MZ8epV8

214 Lê Văn Minh 1953 Thờ cúng LS

Tổ 26, 

Khu phố 

Bảo Vinh 

A

Đỗ Thị 

Liên

https://maps.app.goo.gl/gGfSfP1DWK

uCXrSj6



215 Phan Để 01/05/1939 Thờ cúng LS

Tổ 4, Khu 

phố Bảo 

Vinh B

Phan 

Đàn

https://maps.app.goo.gl/JVVnSdFbkJq

FVZ4C7

216 Hồ Văn Cần 10/02/1954 Thờ cúng LS

Tổ 6A, 

Khu phố 

Ruộng 

Hời

Nguyễn 

Thị Hoa

https://maps.app.goo.gl/XZEU33Fzew

53fnFH6

217 Nguyễn Xuyên 4/2/1952 Thờ cúng LS

Tổ 9, Khu 

phố 

Ruộng 

Hời

Nguyễn 

Cảnh 

Sơn

https://maps.app.goo.gl/QkJKPrG561s

GstEy7

218 Thị Nhường
Mẹ VNAH 

( đã chết)

Bảo 

Vinh B

Con Thổ 

Sinh giữ 

Bằng

https://maps.app.goo.gl/EVSuzvmyYu

dj1iRC7

219 Lê Thị Truyền
Mẹ VNAH 

( đã chết)

Bảo 

Vinh B

Cháu 

Thổ Lễ 

giữ Bằng

https://maps.app.goo.gl/8TTpbpeEx4

Mjew9E6

220 Huỳnh Thị Lý
Mẹ VNAH 

( đã chết)

Ruộng 

Hời

Cháu 

Nguyễn 

Văn Hấn 

giữ Bằng

https://maps.app.goo.gl/BA8F8evHM

CHFYcMT6



221 Đinh Thị Láo
Mẹ VNAH 

( đã chết)

Ruộng 

Hời

Con 

Nguyễn 

Văn Hấn 

giữ Bằng

https://maps.app.goo.gl/dfzUHMqYbx

4jBmBC8

222 Trần Thị Xinh
Mẹ VNAH 

( đã chết)

Bảo 

Vinh B

Con 

Nguyễn 

Văn 

Trung 

giữ Bằng

https://maps.app.goo.gl/7jSXQBu11D

bjv1yz9

223 Đặng Thị Thuấn
Mẹ VNAH 

(đã chết)

Bảo 

Vinh A

Con 

Trần 

Luận giữ 

bằng

https://maps.app.goo.gl/unJ94NvF545

vCxPA7

224 Phan Thị Dõ
Mẹ VNAH 

( đã chết)
Bầu Cối

Cháu 

Nguyễn 

Ngọc 

Nguyên 

giữ Bằng

https://maps.app.goo.gl/1UmUy7to1J8

mAZKj6

225 Nguyễn Thị Sau
Mẹ VNAH 

(đã chết)

Ruộng 

Tre

Cháu 

Nguyễn 

Thị Lan 

giữ Bằng

https://maps.app.goo.gl/SVf1nXCGHx

rQhe2t8

226 Đặng Thị Khiếu
Mẹ VNAH 

( đã chết)
Thọ An

Con 

Hoàng 

Côn giữ 

Bằng

https://maps.app.goo.gl/JSZuk7VvAv

d8xMGy5



227 Bình Thị Cúc
Mẹ VNAH 

(đã chết)

Lác 

Chiếu

Con 

Tòng 

Văn Quý 

giữ Bằng

https://maps.app.goo.gl/t3MiKRp4rAk

LRMU36

228 Đỗ Thị Canh
Mẹ VNAH 

( đã chết)

Ruộng 

Tre

Cháu nội 

Nguyễn 

thanh 

Vân giữ 

Bằng

https://maps.app.goo.gl/TrUYpTHmE

JPcHhr89
















































































